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Chủ đề : HÀM SỐ BẬC HAI 

 

I/HÀM SỐ   y= ax
2
  ( a 0 ) 

 Nếu a>0 ,hàm số đồng biến khi x>0,nghịch biến khi x<0. 

 Nếu a<0 ,hàm số đồng biến khi x<0,nghịch biến khi x>0 

 

II/ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ  y= ax
2
  ( a 0 ):là 1 đường cong Parabol(P) đi qua gốc tọa độ O(0,0) 

nhận trục Oy làm trục đối xứng 

        

            
 

 Cách vẽ đồ thị hàm số y= ax
2
  ( a 0 ) 

 Bước 1:Lập bảng giá trị (thường qua 5 điểm) 

 Bước 2:Vẽ đồ thị (biểu diễn các điểm trên mặt phẳng tọa độ Oxy, sử dụng thước 

parabol vẽ đồ thị qua các điểm) 

Ví dụ1/ Vẽ đồ thị hàm số y=x
2 

 Bảng giá trị: 

               

  

 Vẽ đồ thị: 

  

         

X -2 -1 0 1 2 

y =x
2
 4 1 0 1 4 
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Ví dụ2/ Vẽ đồ thị hàm số  

 Bảng giá trị: 

               

  

 Vẽ đồ thị: 

 

 
III/PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI  : 

1/Phương trình bậc hai một ẩn x dạng : ax
2 
+ bx + c = 0     ( a 0 ) 

2/ Giải phương trình bậc hai :ax
2 

+ bx + c = 0     ( a 0 ): Dùng công thức nghiệm tổng quát hay 

công thức nghiệm thu gọn (trường hợp b là số chẳn) 

 

Công thức nghiệm tổng quát Công thức nghiệm thu gọn  

(  2 'b b =>b’=
2

b
)   

                           2

4b ac                        2

' 'b ac  

0  Phương trình vô nghiệm ' 0  Phương trình vô nghiệm 

 
0

: 

Phương trình có nghiệm kép 

x1 = x2  = 
2

b

a

 

 

' 0  

Phương trình có nghiệm kép  

x1 = x2  = 
'b

a

 

 

0  

Phương trình có 2 nghiệm phân 

biệt 

   x1= 
2

b

a

   ; x1= 
2

b

a

 

 

' 0  

  Phương trình có 2 nghiệm phân 

biệt 

x1 = 
' 'b

a

   ;  x2= 
' 'b

a

 

3/Ví dụ:  Giải  phương trình 

                                         4x
2 

-7x + 8 = 0  

                                      (a=4; b=(-7);c=8) 

Ta có  2

4b ac=(-7)
2
 -4-.4.8 = 49 – 128= -79<0 

X -4 -2 0 2   4 

2
3

4

y x  
-12 -3 0 -3 -12 
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Phương trình vô nghiệm 

IV/TÌM TỌA ĐỘ GIAO ĐIỂM CỦA PARABOL(P) VÀ ĐƯỜNG THẲNG : 

Ví dụ: 1/Tìm tọa độ giao điểm của (P) 2
1

4

y x và (D) y=x-1 bằng phép toán 

Giải 

 Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D) là:        2
1

1

4

x x   x
2
 = 4x -4 

  Giải phương trình ta được       x1= x2= 2 

 Thay x = 2 vào y = x-2 ta được    y =.......... 

Vậy (P) và (D) tiếp xúc nhau tại điểm ( ..... , ..... ) 

 Ví dụ: 2/ Tìm tọa độ giao điểm của (P) 2

y x và (D) y=-3x+4 bằng phép toán 

Giải 

 Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D) là:      2

3 4x x  
2
 +3x -4=0 

 Giải phương trình ta được              x1= 1; x2= -4 

 Thay x1= 1; vào y = -3x +4 ta được y1= ...... 

 Thay  x2= -4 vào y = -3x +4ta được y2= ....... 

Vậy (P) và (D) cắt nhau tại 2 điểm ( .... ; ..... ) và ( .... ; ...... ) 

IV/BÀI TẬP :Làm bt SGK  

  Bài4trang 36;  

  Bài 5trang 37; 

  Bài 6a,b;7,8 9 trang 38,39 

  Bài 12 trang 42 

  Bài 16 trang 45 

B i  :Vẽ đồ thị hàm số y= x
2
  ; y= -x

2
 ;y= 2x

2
  ; y= -2x

2
  ; 2

1

2

y x ; 2
1

4

y x  

B i    Giải các  phương trình sau:   

a. 36x
4
 – 49x

2 
 = 0          b.  4 x

2
 + 12x + 9  = 0         c.  5x

2
 – 13x + 6 = 0     d.  x

2
 =(x-1)(3x-2)           

B i    Giải các  phương trình sau:   

  a.   x
2
 – 5x + 6 = 0     b.   6x

2
-5x +8=0      c  . 5x

2
 – 7x +8 = 0   d. x

2
 – ( 52  )x – 10  =0 

 B i  : Giải các  phương trình  sau   

a. )   2 6 27 0x x            b)    25 3 1 2 11x x x        

c)  x( 4x -5 ) =6                 d) x
2
 –( 7 2) 14 0x  

B i 5:   Vẽ trên cùng mặt phẳng tọa độ và tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán trong 

các trường hợp: 

a) 2
1

( ) :

2

P y x  và (D):y=-x+4                    b) 2
1

( ) :

2

P y x và 
1

( ) :

2

D y x  

 

c) 2
1

( ) :

4

P y x và
1

(D) : 2

2

y x                 d) 2
1

( ) :

4

P y x  và (D):y=-x        

e)
2

( ) :

2

x
P y và (D) : 3 4y x  
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Chủ đề  : TÓAN THỰC TẾ VỀ HÀM SỐ 

 

1) Một căn hộ hình chữ nhật có kích thước 8(m) x 12(m) gồm   phòng ngủ, 1 bếp ăn,   phòng 

khách,   toilet, …. Trong đó phòng ngủ được thiết kế theo kiểu hình vuông có cạnh l  a. 

a) Hãy viết h m số biểu thị diện tích phần còn lại của căn hộ 

b) Tính kích thước căn phòng? Biết diện tích phần còn lại của căn hộ l  60m
2
. 

Hướng dẫn :  

a) Hàm số biểu thị diện tích phần còn lại : 
2 28.12 96S a S a      

b)Ta có : 
2 2 296 60 96 96 60 36 6S a a a a           . Vậy kích thước căn phòng là 6m 

2)Một ngọn hải đăng trên đảo đặt ở vị trí C có khoảng cách đến bờ biển l  BC =  km. Trên bờ 

biển người ta chọn vị trí Asao cho AB  BC v  cách B khoảng 7km để l m kho. Người canh 

hải đăng có thể chèo đò từ C đến M trên bờ biển với vận tốc 10km/h rồi đi bộ đến A với vận 

tốc 6km/h. (biết M nằm giữa A v  B) 

a) Hãy viết h m số biểu thị quãng đường người đó đi từ M đến C 

b) Hỏi người đó đến kho hết bao lâu ? Biết rằng vị trí của điểm M cách B một khoảng l  

3km 

Hướng dẫn :Gọi x là khoảng cách từ M đến B (điều kiện x > 0) 

a) Hàm số biểu thị quãng đường MC là : 2 24s x   

b) Ta có : 2 2 2 24 3 4 5s x     ; 7 3 4AM AB BM      

Thời gian người đó đi là : 1 2

5 4 7

10 6 6
t t t     = 1 giờ 10 phút 

3)Một công ty muốn l m đường ống dẫn từ một điểm A sát bờ biển đến một điểm C trên hòn 

đảo cách A  00km như hình vẽ. Hòn đảo cách bờ một khoảng BC = 60km. Chi phí mỗi km 

đường ống dưới nước l  5000USD, chi phí mỗi km đường ống trên bờ l   000USD. Để nối 

đường ống từ điểm A đến điểm C trên đảo với chi phí thấp nhất, người ta nối đường ống từ 

điểm A đến điểm M trên bờ rồi nối từ vị trí điểm M đến điểm C trên đảo.  

a) Hãy viết h m số biểu thị tổng số tiền nối đường ống từ điểm A đến điểm C theo phương 

án đã nêu ?  

b) Hỏi vị trí điểm M cách B bao xa để chi phí thấp nhất l   80.000 USD 

Hướng dẫn :Ta có : ABC vuông tại A   2 2 80AB AC BC km    

a) Gọi x là khoảng cách từM đến B (điều kiện x > 0) 

Hàm số biểu thị số tiền nối ống :   2 23000. 80 5000. 60T x x     

b) Ta có :   2 23000. 80 5000. 60 480000 45x x x       

C

B

A

M

C

B

A

M

DẠNG HÀM SỐ BẬC HAI 
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4,5m

3m

3m3m

C D

BA

Vậy Điểm M cách B một khoảng 45km 

    4) Một vận động viên bơi lội nhảy cầu (xem hình minh họa bên dưới) . Khi nhảy, độ cao h 

từ người đó tới mặt nước (tính bằng mét) phụ thuộc v o khoảng cách x từ điểm rơi đến chân 

cầu (tính bằng mét) bởi công thức:   41
2
 xh . Hỏi khoảng cách x bằng bao nhiêu   

 a) Khi vận động viên ở độ cao 3m?  

 b) Khi vận động viên chạm mặt nước?  

Giải: 

 a) Khi vận động viên ở độ cao 3m? 

 Khi vận động viên ở độ cao 3m ,3 h  thế vào phương trình đề cho, ta được: 

    


















0

2

11

11
11413

22

x

x

x

x
xx  Vậy khi h = 3m thì x=0 (mét)hoặcx = 2 (mét)  

 b) Khi vận động viên chạm mặt nước? 

 Khi vận động viên chạm mặt nước 0 h , thế vào phương trình đề cho, ta được:  

     


















1

3

21

21
41410

22

x

x

x

x
xx  

Loại 1x  vì khoảng cách không thể là số âm.Vậy: Khi vận động viên chạm mặt nước thì x = 3 

(mét) 

 

5)Mừng Đảng Mừng xuân năm  0 8 trường tổ chức cho các học sinh nam khối 8,9 thi đấu 

bóng đá. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Tổng số trận các bạn đã thi đấu 

được tính theo công thức T=  
      

 
 ( T l  tổng số trận đấu, x l  số đội tham gia).  Em hãy 

tính xem có bao nhiêu đội tham gia nếu tổng số trận đấu l   5 

 

6)Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất l   00 m. Quãng đường chuyển động h (m) của vật 

rơi phụ thuộc v o thời gian t (giây) bởi công thức: h = 4t
2  

- 100t + 197. Hỏi sau bao lâu vật 

n y cách mặt đất 3 m ? 

Hướng dẫn:   Ta có: h = 4t
2  

- 100t + 197 (1),  Thay h = 197 vào (1) ta có: t = 25 (giây) 

7) Cổng của một công viên văn hóa có 

khoảng trống phía trong cổng có dạng 

parabol  y = –
1

2
x

2
 v  chiều cao  ,5m như 

hình bên. Người ta cần đưa h ng qua cổng 

n y bằng một xe tải có chiều cao l   m v  

bề rộng thùng xe l   m. Hỏi xe có thể qua 

 cổng được không ? 

Hướng dẫn:  Tính khoảng cách AB ≈ 3,5m 

        8) Thầy Thưởng vô tình l m rơi một quả 

banh từ trên tầng thứ 30 của tòa nh  chung cư Novaland. Biết độ cao từ nơi thầy Thưởng l m 

rơi trái banh đến mặt đất l  80m. Quãng đường chuyển động S (mét) của trái banh khi rơi 

phụ thuộc v o thời gian t (giây) được cho bởi công thức: 25S t  

  a) Hỏi trái banh cách mặt đất bao nhiêu mét sau  ,5 giây? Sau   giây?  

  b) Hỏi sau bao lâu kể từ lúc thầy Thưởng l m rơi thì trái banh chạm mặt đất.  
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Giả sử rằng trái banh rơi theo phương thẳng đứng, bỏ qua mọi lực tác động của môi 

trường. 

9/ Một tên lửa thử nghiệm được phóng ở một bãi biển, quỹ đạo của nó được cho bởi h m số y 

=  
 

 
  . Hỏi điểm phóng cách điểm rơi bnhiêu m, biết tên lửa bay cao nhất l  7 00 m. 

  Hướng dẫn Ta có : y = - 7200  Thay vào : 2

2

1
xy    

 - 7200 = - 2

2

1
x nên  x

2
 = 14400 => x = 120 . 

 Vậy:  AB =   120 . 2 = 240   

 

 

10)  Sau những vụ va chạm giữa các xe trên đường, cảnh sát thường sử dụng công thức 

dưới đây để ước lượng tốc độ v(đơn vị  dặm/giờ) của xe từ vết trượt trên mặt đường sau 

khi th ng đột ngột. 30v fd  

Trong đó, d l  chiều d i vết trượt của bánh xe trên nền đường tính bằng  eet ( t),   l  hệ số ma 

sát giữa bánh xe v  mặt đường (l  thước đo sự  trơn trượt  của mặt đường).   

 Đường Cao tốc Long Th nh – Dầu Giây có tốc độ giới hạn l   00km/h. Sau một vụ va chạm 

giữa hai xe, cảnh sát đo được vết trượt của một xe l  d =  7   t v  hệ số ma sát mặt đường tại 

thời điểm đó l    = 0,7. Chủ xe đó nói xe của ông không chạy quá tốc độ. Hãy áp dụng công 

thức trên để ước lượng tốc độ chiếc xe đó rồi cho biết lời nói của người chủ xe đúng hay 

sai?                      

Hướng dẫn 30v fd = 30.0,7.172 3612  (dặm/giờ) 

3612 .1,609 96, 7 (km/giờ) < 100  (km/giờ). Vậy người chủ xe nói đúng. 

11) Trên một khúc sông, dòng chảy của nước ở bề mặt sông lớn hơn dòng chảy của nước ở 

đáy sông. Gọi v km/h l  vận tốc dòng chảy ở bề mặt sông,   km/h l  vận tốc dòng chảy ở đáy 

sông, các nh  vật lí đã tìm được mối liên hệ giữa dòng chảy của nước ở bề mặt sông v  dòng 

chảy của nước ở đáy sông theo công thức sau  

a) Nếu vận tốc dòng chảy ở bề mặt sông l  9,   km/h thì vận tốc dòng chảy ở đáy sông l  

bao nhiêu? 

b) Nếu vận tốc dòng chảy ở đáy sông l   0,   km/h thì vận tốc dòng chảy ở bề mặt sông l  

bao nhiêu? 

Hướng dẫn :Ta có :  

a) Ta Khi vận tốc dòng chảy ở bề mặt sông là 9,31 km/h thì vận tốc dòng chảy ở đáy sông 

là: 

km/h.  

b) Ta Khi vận tốc dòng chảy ở đáy sông là 20,32 km/h thì vận tốc dòng chảy ở bề mặt 

sông là: 

 

31,1vf 

31,1vf 

74,131,131,931,1vf 

31,1fv31,1vf  h/km85,33v82,531,132,20v 


